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DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI KHỐI 8 NĂM HỌC 2021 - 2022

STT Họ và tên LỚP 

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

 TBcm HL HK Môn thi lại Số điện thoại Môn đăng ký thi
lạiNgữ

Văn Toán Vật lí Tiếng
Anh

Hóa
học

GDC
D

Sinh
học

Lịch
sử Địa lí Công

nghệ
Tin
học

Thể
dục

Âm
nhạc

Mĩ
Thuật

1 Hồ Quang  Trọng 8A 5.0 3.9 3.9 3.9 4.5 7.1 5.9 3.7 5.0 4.7 3.9 Đ Đ Đ 4.7 Y Tb Toán, Vật
lí, Tiếng

Anh, Hóa
học, Lịch
sử, Công
nghệ, Tin

học

2 Huỳnh Thị Thanh  Trúc 8A 3.7 3.6 3.9 4.1 3.7 5.1 4.5 3.7 4.5 3.9 4.7 Đ Đ Đ 4.1 Y K Ngữ Văn,
Toán, Vật
lí, Tiếng

Anh, Sinh
học, Hóa
học, Lịch
sử, Công
nghệ, Địa
lí, Tin học

3 Lê Minh Toàn 8B 4.6 3.6 3.4 3.8 4.7 6.6 4.8 3.9 5.2 4.2 3.5 Đ Đ Đ 4.4 Y K Ngữ Văn,
Toán, Vật
lí, Tiếng

Anh, Sinh
học, Hóa
học, Lịch
sử, Công
nghệ, Tin

học

4 Nguyễn Thanh  Việt 8B 4.1 3.6 2.6 4.1 3.4 5.6 4.8 3.8 4.4 4.1 3.5 Đ Đ Đ 4 Y K Ngữ Văn,
Toán, Vật
lí, Tiếng

Anh, Sinh
học, Hóa
học, Lịch
sử, Địa lí,

Công nghệ,
Tin học

Huyện Bình Sơn, ngày 31 tháng 5 năm 2022
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